
BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH & XÃ HỘI
TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH MINH SÀI GÒN

STT Tên học phần Số giờ
Số 

lượng
Buổi Tên Cán bộ giảng dạy Lớp Thứ Ngày bắt đầu

Ngày kết 
thúc (DK)

Giờ học Phòng

1 Tiếng Anh 1 60 45 Sáng ThS.Trần Mỹ Ngọc
221ATKĐH
221ACNTT      

Thứ 2 17/10/2022 02/01/2023 7h15 - 11h15 FPH014

2 Tiếng Anh 1 60 52 Sáng ThS.Trần Mỹ Ngọc
221AQTKD
221AKT00

Thứ 6 21/10/2022 06/01/2023 7h15 - 11h15 FPH014

3 Tin học 75 32 Chiều CN.Phan Quốc Trung

221AQTKD (Từ 
221AQTKD01 đến 

221AQTKD10)
221AKT00
221ATKDH

Thứ 2 17/10/2022 23/01/2023 12h30 - 16h30 Phòng máy

4 Tin học 75 34 Sáng CN.Phan Quốc Trung

221AQTKD (Từ 
221AQTKD11 đến 

221AQTKD44)
Thứ 5 20/10/2022 26/01/2023 7h15 - 11h15 Phòng máy

5 Tin học 75 31 Chiều CN.Phan Quốc Trung 221ACNTT Thứ 4 19/10/2022 25/01/2023 12h30 - 16h30 Phòng máy

6 Giáo dục thể chất 60 45 Chiều CN.Phạm Khánh Hòa
221ATKĐH
221ACNTT 

Thứ 6 21/10/2022 06/01/2023 12h30 - 16h30 Sân trường

7 Giáo dục thể chất 60 52 Sáng CN.Đoàn Văn Tin
221AQTKD
221AKT00

Thứ 3 18/10/2022 03/01/2023 7h15 - 11h15 Sân trường

8 Quản trị học 60 97 Chiều ThS.Nguyễn Thị Hằng

221AQTKD
221ATKĐH
221ACNTT      
221AKT00

Thứ 3 18/10/2022 03/01/2023 12h30 - 16h30 FPH014

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

THỜI KHÓA BIỂU CAO ĐẲNG CHÍNH QUY KHÓA 2022 - 2025
HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2022-2023



STT Tên học phần Số giờ
Số 

lượng
Buổi Tên Cán bộ giảng dạy Lớp Thứ Ngày bắt đầu

Ngày kết 
thúc (DK)

Giờ học Phòng

10 Pháp luật đại cương 60 97 Sáng ThS.Nguyễn Quốc Hùng

221AQTKD
221ATKĐH          
221ACNTT 
221AKT00

Thứ 4 19/10/2022 04/01/2023 7h15 - 11h15 FPH014

11 Kinh tế vi mô 60 97 Chiều ThS.Nguyễn Văn Nhân

221AQTKD
221ATKĐH          
221ACNTT     
221AKT00

Thứ 5 20/10/2022 05/01/2023 12h30 - 16h30 FPH014

12
Giáo dục quốc 
phòng

75 97 Sáng CN. Phạm Khánh Hòa

221AQTKD   
221ATKĐH
221ACNTT    
221AKT00

Thứ 7 29/10/2022 28/01/2023 7h15 - 11h15 FPH014

(Đã ký)

Lê Kim Phượng Trần Nguyễn Liên Minh

(Đã ký)(Đã ký)

Lưu Thị Lan Phương

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 10 năm 2022

NGƯỜI LẬP BẢNG

Địa điểm học :  15K (Số mới 424) Phan Văn Trị, Phường 7, Quận Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh.

PHÓ HIỆU TRƯỞNGPHỤ TRÁCH VPT
KT. HIỆU TRƯỞNG


